
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 122 Khu biệt thự liền kề Lacasta, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HAVICO

0110400988

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm đấu giá tài sản);
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chi tiết: Bán buôn tinh dầu, hương liệu thiên nhiên và 
mỹ phẩm. Bán buôn nguyên liệu ngành mỹ phẩm, Bán buôn 
hóa chất công nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) 
(không tồn trữ hóa chất). Bán buôn bao bì, chai lọ dùng cho 
mỹ phẩm bằng nhựa, thủy tinh, gốm sứ.

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ: Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu giá; Dịch vụ lấy 
lại tài sản)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HAVICO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAVICO FOOD COMPANY LIMIITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919312366
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TRỌNG AM

Việt 
Nam

TT Liên Hiệp Thực 
Phẩm, Tổ dân phố 4, 
Phường Phú La, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 33,333 031091000489

2ĐẬU THỊ 
HÒA

Việt 
Nam

TT Liên Hiệp Thực 
Phẩm, Tổ dân phố 4, 
Phường Phú La, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 66,667 040193000018

9. Quảng cáo
(trừ loại hình nhà nước cấm)

7310

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Sản xuất đường 1072

17. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

18. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

19. Sản xuất chè 1076

20. Sản xuất cà phê 1077

21. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ: Kinh doanh các lĩnh vực tem, súng đạn, tiền kim khí, 
vàng miếng

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031091000489
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TT Liên Hiệp Thực Phẩm, Tổ dân phố 4, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 122 Lacasta, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG AM Nam

21/03/1991 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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